
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TT Mã SV Ngày sinh Nơi sinh GT DT ĐTBHP ĐTBTN ĐXLTN Xếp loại TN Lớp Khóa Ngành

1 311618115 Trần Thị Hường 19/10/97 Gia Lai Kinh Không 7.1 7.5 7.3 Khá TCTM161 2016-2018 Sư phạm Mầm Non

2 311618116 Rơmah H' Lanh 26/05/97 Gia Lai Jrai Tin Lành 7.1 6.7 6.9 Trung bình khá TCTM161 2016-2018 Sư phạm Mầm Non

3 311618117 Tăng Thị Hồng Lắm 22/04/98 Gia Lai Kinh Thiên chúa 7.2 8.5 7.9 Khá TCTM161 2016-2018 Sư phạm Mầm Non

4 311618119 Bùi Thị Bích Liên 20/06/98 Gia Lai Kinh Thiên chúa 7.4 7.8 7.6 Khá TCTM161 2016-2018 Sư phạm Mầm Non

5 311618120 Lưu Đỗ Ngọc Liên 10/12/98 Gia Lai Kinh Thiên chúa 7.4 6.8 7.1 Khá TCTM161 2016-2018 Sư phạm Mầm Non

6 311618122 Rmah H' Lơnh 07/10/97 Gia Lai Jrai Không 7.0 7.0 7.0 Khá TCTM161 2016-2018 Sư phạm Mầm Non

7 311618124 Ksor H' Ning 22/04/97 Gia Lai Jrai Không 7.2 6.8 7.0 Khá TCTM161 2016-2018 Sư phạm Mầm Non

8 311618127 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 09/05/95 Kon Tum Kinh Không 7.4 8.0 7.7 Khá TCTM161 2016-2018 Sư phạm Mầm Non

9 311618138 Siu H' Tim 12/05/97 Gia Lai Jrai Thiên chúa 7.1 8.2 7.7 Khá TCTM161 2016-2018 Sư phạm Mầm Non

10 311618141 Phạm Thị Tây Thi 06/08/98 Bình Định Kinh Phật giáo 7.2 7.0 7.1 Khá TCTM161 2016-2018 Sư phạm Mầm Non

11 311618153 R'Ô H' Yêng 09/02/97 Gia Lai Jrai Không 7.1 7.3 7.2 Khá TCTM161 2016-2018 Sư phạm Mầm Non

12 311618227 Nhip 04/01/97 Gia lai Jrai Tin Lành 7.3 7.5 7.4 Khá TCTM162 2016-2018 Sư phạm Mầm Non

13 311618236 Sưm 01/12/97 Gia lai Bahnar Tin Lành 7.0 7.2 7.1 Khá TCTM162 2016-2018 Sư phạm Mầm Non

14 311618238 Bạch Thị  Thanh Thanh 18/09/96 Đăk Lak Mường Không 7.6 5.8 6.7 Trung bình khá TCTM162 2016-2018 Sư phạm Mầm Non

15 311618239 Thao 25/05/96 Gia lai Bahnar Tin Lành 7.1 7.8 7.5 Khá TCTM162 2016-2018 Sư phạm Mầm Non

16 311618242 Đinh Thị Thế 24/03/97 Gia lai Bahnar Không 7.5 8.0 7.8 Khá TCTM162 2016-2018 Sư phạm Mầm Non

17 311618317 Nay H' Kớt 25/12/95 Gia Lai Jrai Tin Lành 6.8 6.5 6.7 Trung bình khá TCTM163 2016-2018 Sư phạm Mầm Non

18 311618326 Nay H' Nương 26/11/96 Gia Lai Jrai Không 6.8 6.0 6.4 Trung bình khá TCTM163 2016-2018 Sư phạm Mầm Non

19 311618328 Siu H' Ngu 13/05/97 Gia Lai Jrai Không 7.4 7.3 7.4 Khá TCTM163 2016-2018 Sư phạm Mầm Non

20 311618344 Ksor Tý Thủy 04/05/96 Gia Lai Jarai Không 7.0 5.7 6.4 Trung bình khá TCTM163 2016-2018 Sư phạm Mầm Non

21 311618345 Ksor H' Thuyên 26/08/97 Gia Lai Jrai Thiên chúa 7.4 7.5 7.5 Khá TCTM163 2016-2018 Sư phạm Mầm Non

22 311618346 Trang 22/09/98 Gia Lai Bahnar Tin Lành 7.5 7.0 7.3 Khá TCTM163 2016-2018 Sư phạm Mầm Non

Danh sách trên có 22 sinh viên.

Thống kê tốt nghiệp: HIỆU TRƯỞNG

Lớp Đậu TN Xuất sắc Giỏi Khá

TCTM161 11 0 0 10

TCTM162 5 0 0 4

TCTM163 6 0 0 3

Tổng 22 0 0 17 TS. Trịnh Đào Chiến
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